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1 19511DK0204 Lương Thanh Tuấn 04/10/2004 TP. Hồ Chí Minh Nam 17/08/2019 Còn học

Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự 

động CT19DK1 2019 Hết han học tập

2 19511OT0020 Dương Chí Tài 08/07/2003 Bến Tre Nam 20/06/2019 Còn học Bảo trì và sửa chữa ôtô CT19OT1 2019 Hết han học tập

3 19511OT0030 Nguyễn Trần Minh Trí 15/12/2004 TP. Hồ Chí Minh Nam 10/06/2019 Còn học Bảo trì và sửa chữa ôtô CT19OT1 2019 Hết han học tập

4 19511OT0039 Nguyễn Hữu Hoàng 28/06/2004 Bình Dương Nam 12/06/2019 Còn học Bảo trì và sửa chữa ôtô CT19OT2 2019 Hết han học tập

5 19511OT0074 Nguyễn Bảo Dương 06/06/2004 Bình Thuận Nam 27/06/2019 Còn học Bảo trì và sửa chữa ôtô CT19OT1 2019 Hết han học tập

6 19511OT0086 Trần Lê Minh Mẫn 01/08/2004 TP. Hồ Chí Minh Nam 03/07/2019 Còn học Bảo trì và sửa chữa ôtô CT19OT1 2019 Hết han học tập

7 19511OT0116 Nguyễn Thanh Hào 07/03/2004 TP. Hồ Chí Minh Nam 06/08/2019 Còn học Bảo trì và sửa chữa ôtô CT19OT2 2019 Hết han học tập

8 19511OT0148 La Văn Tuấn 02/08/1998 Bình Thuận Nam 15/07/2019 Còn học Bảo trì và sửa chữa ôtô CT19OT1 2019 Hết han học tập

9 19511OT0283 Trương Anh Duy 15/12/2004 TP. Hồ Chí Minh Nam 30/07/2019 Còn học Bảo trì và sửa chữa ôtô CT19OT2 2019 Hết han học tập

10 19511OT0374 Nguyễn Trường Vũ 16/11/2004 Quảng Nam Nam 14/08/2019 Còn học Bảo trì và sửa chữa ôtô CT19OT1 2019 Hết han học tập

11 19511QN0018 Phạm Khôi Nguyên 28/04/2004 Hà Nội Nam 20/06/2019 Còn học

Quản lý và kinh doanh nhà hàng và 

dịch vụ ăn uống CT19DN1 2019 Hết han học tập

12 19511QN0111 Đỗ Huyền Trang 24/07/2004 Ninh Bình Nữ 09/07/2019 Còn học

Quản lý và kinh doanh nhà hàng và 

dịch vụ ăn uống CT19DN1 2019 Hết han học tập

13 19511QN0239 Tăng Trần Khánh Vi 10/03/2004 Hải Phòng Nữ 26/07/2019 Còn học

Quản lý và kinh doanh nhà hàng và 

dịch vụ ăn uống CT19DN1 2019 Hết han học tập

14 19511QN0259 Trần Thị Nhi 27/08/2001 TP. Hồ Chí Minh Nữ 27/07/2019 Còn học

Quản lý và kinh doanh nhà hàng và 

dịch vụ ăn uống CT19DN1 2019 Hết han học tập

15 19511QN0280 Lê Gia Bảo 24/02/2001 Bình Thuận Nam 01/08/2019 Còn học

Quản lý và kinh doanh nhà hàng và 

dịch vụ ăn uống CT19DN1 2019 Hết han học tập

16 19511QN0364 Huỳnh Anh Tú 15/02/2002 TP. Hồ Chí Minh Nam 12/08/2019 Còn học

Quản lý và kinh doanh nhà hàng và 

dịch vụ ăn uống CT19DN1 2019 Hết han học tập

17 19511QN0409 Trần Nguyễn Tố Trinh 23/11/2002 Bình Định Nữ 23/08/2019 Còn học

Quản lý và kinh doanh nhà hàng và 

dịch vụ ăn uống CT19DN1 2019 Hết han học tập

18 19511QN0430 Nguyễn Thị Lệ Trà 24/10/2003 Khánh Hòa Nữ 30/08/2019 Còn học

Quản lý và kinh doanh nhà hàng và 

dịch vụ ăn uống CT19DN1 2019 Hết han học tập

19 19511QS0036 Nguyễn Mai Vy 05/11/2003 TP. Hồ Chí Minh Nữ 11/06/2019 Còn học Quản lý và bán hàng siêu thị CT19QS1 2019 Hết han học tập

20 19511QS0122 Đặng Thị Ngọc Lan 18/01/2004 TP. Hồ Chí Minh Nữ 10/07/2019 Còn học Quản lý và bán hàng siêu thị CT19QS1 2019 Hết han học tập

21 19511QS0140 Nguyễn Duy Khang 04/06/2004 Khánh Hòa Nam 15/07/2019 Còn học Quản lý và bán hàng siêu thị CT19QS1 2019 Hết han học tập

22 19511QS0179 Phạm Thanh Sơn 23/12/2001 Bà Rịa - Vũng TàuNam 19/07/2019 Còn học Quản lý và bán hàng siêu thị CT19QS1 2019 Hết han học tập

23 19511QS0326 Phạm Châu Ngọc Kim Ngân 01/01/2004 TP. Hồ Chí Minh Nữ 05/08/2019 Còn học Quản lý và bán hàng siêu thị CT19QS1 2019 Hết han học tập

24 19511QS0327 Phạm Châu Ngọc Thủy 01/01/2004 TP. Hồ Chí Minh Nữ 05/08/2019 Còn học Quản lý và bán hàng siêu thị CT19QS1 2019 Hết han học tập

25 19511QS0354 Lê Thị Cẩm Trang 01/11/2003 Sóc Trăng Nữ 10/08/2019 Còn học Quản lý và bán hàng siêu thị CT19QS1 2019 Hết han học tập

26 19511QS0411 Phạm Thị Thiên Nga 02/07/2004 TP. Hồ Chí Minh Nữ 24/08/2019 Còn học Quản lý và bán hàng siêu thị CT19QS1 2019 Hết han học tập

27 19511QS0415 Phạm Nhật Anh 27/08/2004 TP. Hồ Chí Minh Nam 26/08/2019 Còn học Quản lý và bán hàng siêu thị CT19QS1 2019 Hết han học tập
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DANH SÁCH SINH VIÊN  BỊ BUỘC THÔI HỌC - HKII- NĂM HỌC 2022-2023

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Chính thức 



TT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới

tính 

Ngày

 nhập học

Tình 

Trạng

 SV

Tên ngành Lớp SV khóa Buộc thôi học 

28 19511QS0416 Trần Thị Kim Thương 04/10/2004 Bà Rịa - Vũng TàuNữ 26/08/2019 Còn học Quản lý và bán hàng siêu thị CT19QS1 2019 Hết han học tập

29 19411OT0195 Hứa Ngọc Vàng 01/01/2000 Bình Định Nam 22/07/2019

Nghỉ học 

tạm thời Bảo trì và sửa chữa ôtô CT19OT1 2019 Hết han học tập

30 19511DD0109 Lê Văn Mừng 01/07/2002 Hà Tĩnh Nam 09/07/2019

Nghỉ học 

tạm thời Điện công nghiệp và dân dụng CT19DD1 2019 Hết han học tập

31 19511DD0253 Lê Thanh Phong 02/01/2004 An Giang Nam 26/07/2019

Nghỉ học 

tạm thời Điện công nghiệp và dân dụng CT19DD1 2019 Hết han học tập

32 19511DK0151 Nguyễn Chí Huỳnh 04/04/2004 Cà Mau Nam 15/07/2019

Nghỉ học 

tạm thời

Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự 

động CT19DK1 2019 Hết han học tập

33 19511QN0004 Nguyễn Minh Trí 01/06/2003 Bình Dương Nam 20/06/2019

Nghỉ học 

tạm thời

Quản lý và kinh doanh nhà hàng và 

dịch vụ ăn uống CT19DN1 2019 Hết han học tập

34 17511OT0403 Lê Hữu Ngọ 21/10/2002 Thanh Hóa Nam 15/08/2017 Còn học Bảo trì và sửa chữa ôtô CT17OT1 2017 Hết han học tập

35 17311OT0351 Nguyễn Văn Phúc 02/02/1999 Quảng Ngãi Nam 02/11/2017

Nghỉ học 

tạm thời Bảo trì và sửa chữa ôtô CT17OT2 2017 Hết han học tập

36 17511DD0160 Võ Thanh Phong 26/10/2002 Tiền Giang Nam 17/07/2017

Nghỉ học 

tạm thời Điện công nghiệp và dân dụng CT17DD1 2017 Hết han học tập

37 17511DT0161 Nguyễn Ngọc Thiên Thạch 03/11/2001 TP. Hồ Chí Minh Nam 17/07/2017

Nghỉ học 

tạm thời Điện tử công nghiệp CT17DT1 2017 Hết han học tập

38 17511OT0133 Cao Tiến Diễn 09/01/2000 Đồng Nai Nam 11/07/2017

Nghỉ học 

tạm thời Bảo trì và sửa chữa ôtô CT17OT1 2017 Hết han học tập

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 9 năm 2023

TP. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 

(đã ký)

Tôn Ngọc Triều


